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STT Mã số 
Tên hoạt 

chất  

Nhóm 

TCKT 

Nồng độ -  

Hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

1  G0779 

Calci 

carbonat + 

vitamin D3 

4 
750mg + 

200IU 
Uống Viên Viên 

2  G0436 
Acetazolami

d 
4 250mg Uống Viên Viên 

3  G0446 
Acetylcystei

n 
2 200mg Uống 

Viên 

nang 
 viên  

4  G0459 Aciclovir 1 200mg Uống Viên  Viên 

5  G0471 Acid amin 4 10%, 500ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

6  G0483 Acid amin 4 5%, 250ml 

Ti m/Ti

 m 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

7  G0490 

Acid amin + 

Glucose + 

Lipid 

1 
11,3% + 11% 

+ 20%, 1440ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Gói/

Túi 

8  G0494 Acid folic 4 5mg Uống Viên Viên 

9  G0014 
Acid 

Tranexamic 
1 5%, 5ml 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Túi 

10  G0023 Albumin 1 20%, 50ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

11  G0507 Albumin 1 20%, 100ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

12  G0028 Allopurinol 4 300mg Uống Viên  Viên 

13  G0031 Alverin 4 40mg Uống Viên  Viên 

14  G0535 Ambroxol 2 30mg  Uống Viên Viên 

15  G0542 Ambroxol 1 
15mg /5ml, 

100ml 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

Chai/L

ọ/Ống 
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dịch/nhũ 

dịch 

uống 

16  G0038 Amiodaron 1 200mg Uống Viên  Viên 

17  G0564 
Amitriptylin 

hydroclorid 
4 25mg Uống Viên Viên 

18  G0585 

Amlodipin + 

Indapamid + 

Perindopril 

1 
5mg + 1,25mg 

+ 5mg  
Uống Viên Viên 

19  
BSG00

33 

Amlodipin + 

Losartan 
3 5mg + 50mg  Uống Viên Viên 

20  G0046 Amoxicilin 2 500mg Uống Viên  Viên 

21  G0602 Amoxicilin 3 250mg Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

22  G0608 

Amoxicilin + 

Acid 

clavulanic 

3 
500mg + 

125mg 
Uống Viên Viên 

23  G0642 

Attapulgit 

mormoiron 

hoạt hóa + 

hỗn hợp 

magnesi 

carbonat-

nhóm 

hydroxyd 

4  2,5g + 0,5g Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

24  G0663 
Azithromyci

n 
3 250mg Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

25  G0668 
Bacillus 

clausii 
1 

2 tỷ bào 

tử/5ml, 5ml 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

26  G0696 
Betamethaso

n 
1 7mg/1ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 
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27  G0718 Bismuth 5 120mg  Uống Viên Viên 

28  G0722 Bisoprolol 1 2,5mg  Uống Viên Viên 

29  G0724 Bisoprolol 4 2,5mg  Uống  Viên Viên 

30  G0077 Bromhexin 1 8mg Uống Viên  Viên 

31  G0079 Bromhexin 4 8mg Uống Viên  Viên 

32  G0757 Budesonid 2 
0,5mg/2ml, 

2ml 

Đường 

hô hấp 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

Nang/

Ống/L

ọ 

33  G0761 
Budesonid + 

formoterol 
2 

(200mcg + 

6mcg)/liều, 

120 liều 

Hít 

Thuốc 

hít định 

liều/phun 

mù định 

liều 

Bình/

Hộp/C

hai/Lọ

/Ống 

34  G0766 
Budesonid + 

formoterol 
1 

(160mcg + 

4,5mcg )/liều, 

60 liều 

Hít 

Thuốc 

hít định 

liều/phun 

mù định 

liều 

Bình/

Hộp/C

hai/Lọ

/Ống 

35  G0080 Bupivacain 1 0,5%, 4ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

36  G0082 Bupivacain 4 0,5%, 4ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

37  G0771 Cafein citrat 4 30mg/3ml, 3ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

38  G0782 Calci clorid 4 
500mg/5ml, 

5ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

39  G0788 

Calci 

glucoheptona

tc + vitamin 

D3 

4 

(550mg + 

200IU)/5ml, 

5ml 

Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

40  G0839 
Carbamazepi

n 
3 200mg Uống  Viên   Viên 

41  G0870 Cefaclor 4 250mg Uống Viên Viên 
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42  G0873 Cefaclor 4 125mg Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

43  G0876 Cefadroxil 4 500mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

44  G0884 Cefalexin 3 250mg Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

45  G0981 Celecoxib 2 200mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

46  G0108 Cephalexin 3 500mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

47  G0989 Cetirizin 4 10mg  Uống Viên Viên 

48  G1004 Cinnarizin 4 25mg Uống Viên Viên 

49  G1020 Citicolin 1 
500mg/2ml, 

2ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

50  
BSG00

01 
Clopidogrel 3 75mg Uống Viên  Viên 

51  G0144 Clotrimazol 1 1%, 15g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Tuýp 

52  G1097 
Chlorphenira

min 
4 4mg  Uống Viên Viên 

53  G1147 
Dexamethaso

n 
4 0,5mg Uống Viên Viên 

54  G1154 Diazepam 1 10mg/2ml, 2ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

55  G1156 Diazepam 4 10mg/2ml, 2ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

56  G1159 Diazepam 4 5mg Uống  Viên Viên 

57  G0148 Diclofenac 2 50mg Uống Viên bao Viên 
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tan ở 

ruột 

58  G1162 Diclofenac 4 100mg  

Đặt hậu 

môn/trự

c tràng 

Thuốc 

đặt hậu 

môn/trực 

tràng 

Viên 

59  G1163 Diclofenac 1 75mg/3ml, 3ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

60  G1165 Diclofenac 4 75mg/3ml, 3ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

61  G1172 Digoxin 1 
0,5mg/2ml, 

2ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

62  G1190 Diosmectit 1 3g Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

63  G1204 
Diphenhydra

min 
4 10mg/ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

64  G0157 
Dopamin 

hydroclorid 
5 40mg/ml, 5ml 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

65  G0160 Doxycyclin 1 100mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

66  G0167 Enalapril 2 10mg Uống Viên  Viên 

67  
BSG00

10 

Enalapril + 

hydrochlorot

hiazid 

2 10mg  + 25mg Uống Viên Viên 

68  G1271 Eperison 2 50mg  Uống Viên Viên 

69  G1272 Eperison 4 50mg  Uống Viên Viên 

70  G1276 Ephedrin 1 30mg/ml, 1ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/
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truyền Bơm 

tiêm/B

út tiêm 

71  
BSG00

47 
Ephedrin 1 

30mg/10ml, 

10ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

đóng sẵn 

trong 

dụng cụ 

tiêm 

Bơm 

tiêm/B

út tiêm 

72  G0172 Famotidin 1 40mg Uống Viên  Viên 

73  G1364 Famotidin 2 20mg 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

74  G1376 Fenofibrat 1 160mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

75  G1382 
Fenoterol + 

Ipratropium 
1 

(0,02mg + 

0,05mg)/liều, 

200 liều 

Hít 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

Bình/

Hộp/C

hai/Lọ

/Ống 

76  G1385 Fentanyl 1 
0,5mg/10ml, 

10ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

77  G1401 Fexofenadin 2 60mg  Uống Viên Viên 

78  G0184 Fluconazol 4 150mg Uống Viên  Viên 

79  G1505 Gentamicin 4 40mg/ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

80  G1511 

Glibenclami

d + 

Metformin 

3 5mg + 500mg  Uống Viên Viên 

81  G1527 
Gliclazid + 

metformin 
5 80mg + 500mg  Uống Viên Viên 

82  G1539 
Glimepirid + 

metformin 
4 2mg + 500mg  Uống Viên  Viên  

83  G1544 Glucosamin 2 500mg  Uống Viên  Viên  

84  G1577 Granisetron 4 1 mg/ml, 1ml Tiêm Thuốc Chai/L
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hydroclorid tiêm ọ/Ống 

85  G1589 
Ginkgo 

biloba 
4 40mg Uống 

Viên 

nang 
Viên 

86  G0220 
Hydrocortiso

n 
4 100mg 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

đông khô 

Chai/L

ọ/Ống 

87  G1620 Ibuprofen 4 
100mg/5ml, 

60ml 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

88  G1629 Imidapril 2 5mg Uống Viên Viên 

89  G1630 Imidapril 3 5mg Uống Viên Viên 

90  G1656 

Insulin người 

tác dụng 

nhanh, ngắn 

2 
1000IU/10ml, 

10ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

91  G1660 

Insulin người 

tác dụng 

trung bình, 

trung gian 

2 
1000IU/10ml, 

10ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

92  G1671 

Insulin 

analog trộn, 

hỗn hợp 

25/75 

1 300IU Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

đóng sẵn 

trong 

dụng cụ 

tiêm 

Bơm 

tiêm/B

út tiêm 

93  G1668 

Insulin người 

trộn, hỗn hợp 

30/70 

2 
1000IU/10ml, 

10ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

94  G1716 Isofluran 1 100%, 250ml 
Đường 

hô hấp 

Thuốc 

gây mê 

đường 

hô hấp 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

95  G0236 Isosorbid 3 60mg Uống 
Vi n giải 

phóng có 
Viên 
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kiểm 

soát 

96  G1743 Kali clorid 1 500mg Uống Viên Viên 

97  G1758 Ketamin 1 
500mg/10ml, 

10ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

98  G1793 Lansoprazol 2 30mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

99  G0247 Levofloxacin 1 250mg Uống Viên  Viên 

100  G1844 
Levothyroxi

n 
4 100mcg  Uống Viên Viên 

101  G1846 
Levothyroxi

n 
2 50mcg  Uống Viên Viên 

102  G0253 Lidocain 4 2%, 2ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

103  G1855 
Lidocain + 

epinephrin 
1 

(36mg + 

≥0,018mg)/1,8

ml, 1,8ml     

Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

104  G1857 
Lidocain + 

epinephrin 
4 

(36mg + 

≥0,018mg)/1,8

ml, 1,8ml     

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

105  G1877 Lisinopril 1 10mg  Uống Viên Viên 

106  G1894 Loratadin 4 5mg/5ml, 75ml Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống 

107  G1897 
L-Ornithin - 

L-aspartat 
4 5g/10ml, 10ml 

Tiêm/ 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

108  G1905 Losartan 4 50mg  Uống Viên Viên 

109  G1908 Losartan 4 25mg  Uống Viên Viên 
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110  G1911 

Losartan + 

Hydrocloroth

iazid 

4 
100mg  + 

12,5mg 
Uống Viên Viên 

111  G1931 Macrogol 1 10g Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

112  G1934 

Macrogol + 

natri sulfat + 

natri 

bicarbonat - 

natri clorid + 

kali clorid 

1 

64g + 5,7g + 

1,68g + 1,46g 

+ 0,75g 

Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

113  G1940 

Magnesi 

aspartat + 

kali aspartat 

1 
140mg + 

158mg 
Uống Viên Viên 

114  G2008 Metformin 3 750mg  Uống 

Vi n giải 

phóng có 

kiểm 

soát 

Viên 

115  G2012 Metformin 3 500mg  Uống 

Vi n giải 

phóng có 

kiểm 

soát 

Viên 

116  G2013 Metformin 4 500mg  Uống Viên Viên 

117  G2016 
Metoclopram

id 
4 

10mg /2ml, 

2ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

118  G2017 Metoprolol 1 50mg  Uống Viên Viên 

119  G2020 Metoprolol 1 25mg  Uống Viên Viên 

120  G0286 
Methyl 

prednisolon 
2 40mg 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

đông khô 

Chai/L

ọ/Ống 

121  G0288 
Methyl 

prednisolon 
4 40mg 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

đông khô 

Chai/L

ọ/Ống 

122  G0293 Methyldopa 1 250mg Uống Viên  Viên 

123  G0296 
Methylergo

metrin 
1 0,2mg/ml, 1ml 

Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/
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maleat Túi 

124  G0307 Misoprostol 4 200mcg Uống Viên  Viên 

125  G2077 Morphin 4 30mg  Uống 
Viên 

nang 
Viên 

126  G2078 Morphin 1 10mg /ml, 1ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

127  G2080 Morphin 4 10mg /ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

128  G2117 Naphazolin 4 0,05% , 5ml 
Nhỏ 

mũi 

Thuốc 

nhỏ mũi 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

129  
BSG01

08 
Natri clorid 4 0,9%, 500ml 

Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

130  
BSG01

09 

Neomycin + 

polymyxin B 

+ 

dexamethaso

n 

1 

(3500IU + 

6000IU + 

1mg)/g, 3,5g 

Tra mắt 
Thuốc 

tra mắt 

Chai/L

ọ/Ống/

Tuýp 

131  G2184 
Neostigmin 

metylsulfat 
1 0,5mg/ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

132  G2196 Nicardipin 1 
10mg /10ml, 

10ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

133  G2198 Nicardipin 4 
10mg /10ml, 

10ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

134  G2211 Nimodipin 1 10mg/50ml, Tiêm Thuốc Chai/L
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50ml truyền tiêm 

truyền 

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

135  G0316 Nước cất 4 5ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

136  G2229 
Nước cất pha 

tiêm 
4 100ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

137  G2245 
Nhũ dịch 

lipid 
1 20%, 250ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

138  G2248 
Nhũ dịch 

lipid 
1 10%, 250ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

139  G0326 Oxytocin 1 5IU/ml, 1ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

140  G2306 Oxytocin 1 10IU/ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

141  G2328 
Papaverin 

hydroclorid 
4 40mg Uống Viên Viên 

142  G2331 
Papaverin 

hydroclorid 
4 40mg/2ml, 2ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

143  G0345 Paracetamol 2 500mg Uống Vi n sủi Viên  

144  G2348 

Paracetamol 

+ 

chlorphenira

min 

4 325mg + 2mg  Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

145  G2371 Perindopril 1 5mg  Uống Viên Viên 

146  G2380 
Perindopril + 

amlodipin 
1 5mg  + 5mg Uống Viên Viên 
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147  G2396 
Pethidin 

hydroclorid 
1 

100mg/2ml, 

2ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

148  G2399 Piracetam 1 3g/15ml, 15ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

149  G0365 Povidon iod 4 10% , 125ml 
Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Chai/L

ọ/Túi 

150  G2421 
Povidon 

iodin 
4 10%, 500ml 

 Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

151  G2433 Pravastatin 4 10mg  Uống Viên  Viên 

152  G2455 Progesteron 4 100mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

153  G2456 Progesteron 1 25mg/ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

154  G2494 
Phenobarbita

l 
5 

200mg /ml, 

1ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

155  G2497 
Phenobarbita

l 
4 100mg Uống Viên Viên 

156  G2503 

Phenoxy 

methylpenici

lin 

4 1.000.000IU Uống Viên Viên 

157  G2509 

Phloroglucin

ol hydrat + 

trimethyl 

phloroglucin

ol 

4 

(40mg + 

0,04mg)/4ml, 

4ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

158  G2512 
Phytomenadi

on 
4 1mg/ml, 1ml  Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

159  G2527 Rabeprazol 2 20mg  Uống 
Viên bao 

tan ở 
Viên 
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ruột 

160  G2538 Ramipril 1 5mg Uống Viên Viên 

161  G2556 Ringer lactat 1 500ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

162  G0385 Salbutamol 1 0,5mg/ml, 1ml 
Tiêm/tru

yền 

Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống 

163  G2610 
Salbutamol 

sulfat 
1 

5mg/2,5ml, 

2,5ml 

Khí 

dung 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

164  G2617 
Salbutamol 

sulfat 
1 

2,5mg/2,5ml, 

2,5ml 

Khí 

Dung 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

165  G2619 
Salbutamol 

sulfat 
4 

2,5mg/2,5ml, 

2,5ml 

Khí 

dung 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

166  G2615 
Salbutamol 

sulfat 
4 5mg/5ml, 5ml 

Tiêm/ 

tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

167  G2623 
Salbutamol 

sulfat 
4 2mg/5ml , 5ml Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

168  G2627 
Salbutamol 

sulfat 
1 

100mcg/liều, 

200 liều 

Đường 

hô hấp 

Thuốc 

hít định 

liều/phun 

mù định 

liều 

Bình/

Hộp/C

hai/Lọ

/Ống 

169  G2673 
Sắt sulfat + 

acid folic 
4 

200mg + 

0,4mg 
Uống Viên Viên 

170  G2674 
Sắt sulfat + 

acid folic 
4 

50mg + 

350mcg 
Uống 

Viên 

nang 
Viên 
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171  G2698 Simethicon 1 
66,66mg/ml, 

30ml 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

172  G0395 Simvastatin 2 10mg Uống Viên  Viên 

173  G2723 Sorbitol 4 5g Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Gói/T

úi 

174  G2726 
Sorbitol + 

natri citrat 
4 

(5g + 

0,72g)/10g, 

10g 

Thụt 

trực 

tràng 

Thuốc 

thụt hậu 

môn/trực 

tràng 

Tuýp 

175  G0397 
Spironolacto

n 
1 25mg Uống Viên  Viên 

176  G2732 
Spironolacto

n 
2 50mg Uống Viên Viên 

177  G2748 
Sulfadiazin 

bạc 
5 1%, 20g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Tuýp 

178  G2752 

Sulfamethox

azol + 

trimethoprim 

4 
(40mg + 

8mg)/ml, 50ml 
Uống 

Bột/cốm/

hạt pha 

uống 

Chai/L

ọ/Ống/

Túi/G

ói 

179  G2762 
Suxamethoni

um clorid 
1 

100mg/2ml, 

2ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống 

180  G2800 Terbutalin 4 1mg /ml, 1ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

181  G2806 
Tetracyclin 

hydroclorid 
4 1%, 5g Tra mắt 

Thuốc 

tra mắt 
Tuýp 

182  G2826 Tinidazol 2 
500mg/100ml, 

100ml 

Tiêm/Ti

êm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thu

ốc ti m 

truyền 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 
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183  G2845 

Tobramycin 

+ 

dexamethaso

n 

4 
(0,3% + 0,1%), 

5ml 
Nhỏ mắt 

Thuốc 

nhỏ mắt 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

184  G2864 Than hoạt 4 100mg Uống Viên Viên 

185  G2916 Trimetazidin 2 35mg  Uống Viên  Viên 

186  G2917 Trimetazidin 3 35mg  Uống 

Vi n giải 

phóng có 

kiểm 

soát 

Viên 

187  G2965 Venlafaxin 2 37,5mg Uống 
Viên 

nang 
Viên 

188  G2979 Vinpocetin 1 5mg Uống Viên viên  

189  
BSG00

77 

Vắc xin 

phòng dại 
1 

Virus dại bất 

hoạt (chủng 

Wistar PM/WI 

38 1503-3M) ≥ 

2,5IU /0.5 ml, 

Liều 0,5ml 

Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

đông khô 

Chai/L

ọ/Ống/

Bơm 

tiêm/B

út tiêm 

190  G2990 Vitamin B1 4 100mg Uống Viên Viên 

191  G2996 
Vitamin B1 

+ B6 + B12 
4 

115mg + 

115mg + 

50mcg 

Uống 
Viên 

nang 
Viên 

192  G3017 Vitamin B6 4 100mg/ml, 1ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/L

ọ/Ống/

Gói/T

úi 

193  G3023 

Vitamin B6 

+ magnesi 

lactat 

4 10mg + 470mg Uống Viên Viên 

194  G3028 Vitamin C 2 1g Uống Vi n sủi Viên 
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195  G0423 
Xylometazol

in 
4 0,05%, 10ml 

Nhỏ 

mũi 

Thuốc 

nhỏ mũi 

Chai/L

ọ/Ống 

 



     PHỤ LỤC II: 

 

(Kèm Thông báo mời chào giá số: 156/TB-TTYT  ngày 17/07/2024 của Trung tâm y tế huyện Vân Đồn) 

           BẢNG BÁO GIÁ 

      Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 

                                   Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Chúng tôi, Công ty(tên đơn vị)……………………………………có địa chỉ tại:……….; SĐT:………………. 

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của quý cơ quan, chúng tôi báo giá các loại hàng hóa cụ thể như sau: 

 

Báo giá có hiệu lực:…………………….. kể từ ngày báo giá 

Ghi chú: Giá báo giá là giá hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại kho Dược – Trung tâm y tế 

huyện Vân Đồn. 

     

           ……………, ngày…….,tháng……., năm…… 

             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

                        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                                         

Ghi chú: 

  - Tại cột “Tên hoạt chất”: Công ty có thể báo giá các dạng đồng phân hóa học khác hoặc các dạng muối khác của hoạt chất nếu có cùng chỉ định, liều điều trị. 

  - Tại cột “Nhóm TCKT”: Công ty có thể báo giá các thuốc có nhóm TCKT khác với nhóm TCKT tại Phụ lục. 

STT Mã 

thuốc 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Dạng 

bào 

chế 

Đường 

dùng 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Nhóm 

TCKT 

Hạn 

dùng 

Số 

ĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(có 

VAT) 

Căn cứ báo giá(Kết quả trúng thầu tham 

khảo) 

Ghi chú 

Giá 

trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

ra 

quyết 

định 

1                    

2                    
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